
 
 

Phụ lục 01 
Các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương cần thể chế hóa tại địa phương 

(Kèm theo Báo cáo số 237/BC-STP ngày 02/10/2020 của Sở Tư pháp) 
 

STT Tên văn bản Trung ương Nội dung cần thể chế 
hóa 

Cơ quan chủ trì tham 
mưu 

Kết quả triển khai Thời hạn được 
giao 

 NĂM 2018 
1 Nghị định số 

152/2017/NĐ-CP Quy 
định tiêu chuẩn, định mức 
sử dụng trụ sở làm việc, cơ 
sở hoạt động sự nghiệp 

Thực hiện khoản 2 Điều 
7; điểm b khoản 2, 
khoản 3 Điều 9 

Sở Tài chính Sở Tư pháp đang thẩm định dự thảo Quyết 
định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp 
thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên 
địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Tháng 09/2020 

2 Nghị định số 15/2018/NĐ-
CP Hướng dẫn thực hiện 
Luật an toàn thực phẩm 

Thực hiện theo quy định 
tại khoản 7 Điều 40: “7. 
Xây dựng và ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương về an toàn thực 
phẩm đối với các sản 
phẩm thực phẩm đặc thù 
của địa phương.” 

Sở Y tế 
 

Không báo cáo kết quả triển khai  

3 Nghị định số 28/2018/NĐ-
CP Hướng dẫn Luật Quản 
lý ngoại thương về biện 
pháp phát triển ngoại 
thương 

Thực hiện theo quy định 
tại khoản 1 Điều 21: “1. 
Chính quyền địa phương 
quy định nội dung cụ thể 
cho các Chương trình 
phát triển thị trường, 
xây dựng, quảng bá 
thương hiệu sản phẩm 
tại địa phương và mức 
hỗ trợ kinh phí phù hợp 
với thực tế của địa 
phương.” 

Sở Công Thương Sở Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Quyết 
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương 
trình Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông ban 
hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-
UBND ngày 01/3/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đắk Nông 

Quý IV/2020 
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4 Nghị định số 83/2018/NĐ-
CP về khuyến nông. 

Thực hiện theo quy định 
tại khoản 1 Điều 36: “1. 
Xây dựng và ban hành 
chính sách, định mức 
kinh tế kỹ thuật về 
khuyến nông phù hợp 
với chủ trương, định 
hướng phát triển của 
ngành và điều kiện địa 
phương.” 

Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh 
về chủ trương xây dựng Quyết định ban hành 
định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông địa 
phương chính thức (Tờ trình số 165/TTr-
SNN). Sở Tư pháp đã có Báo cáo rà soát số 
223/BC-STP ngày 21/9/2020 gửi Văn phòng 
UBND tỉnh 
 

 

5 Nghị định số 167/2018/NĐ-
CP Quy định việc hạn chế 
khai thác nước dưới đất 

Thực hiện theo quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 
15: “b) Phê duyệt Danh 
mục, Bản đồ phân vùng 
hạn chế khai thác nước 
dưới đất và Phương án 
tổ chức thực hiện việc 
hạn chế khai thác trên 
địa bàn và chỉ đạo Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, cấp xã tổ 
chức thực hiện sau khi 
được phê duyệt;” 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp 
với đơn vị tư vấn chỉnh sửa Đề cương vùng 
hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Đắk 
Nông. 

 

6 Quyết định số 45/2018/QĐ-
TTg Quy định về chế độ 
họp trong hoạt động quản 
lý, điều hành của cơ quan 
thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước 

Thực hiện theo quy định 
tại khoản 3 Điều 34: 
“Ban hành Quy chế 
Quản lý, vận hành và sử 
dụng hệ thống, thiết bị 
họp trực tuyến, trách 
nhiệm bảo đảm kinh phí 
phục vụ họp trực tuyến 
tại địa phương.” 

Sở TTTT Hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông đang 
triển khai xây dựng Đề án mở rộng hệ thống 
hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Đắk Nông 
đến cấp xã theo Quyết định số 661/QĐ-
UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Đề cương và dự toán xây dựng 
Đề án mở rộng hệ thống hội nghị giao ban 
trực tuyến tỉnh Đắk Nông tới cấp xã. Do đó, 
chưa có cơ sở thực tiễn để xây dựng Quy chế 
quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội 
nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Đắk Nông. 
UBND tỉnh đã thống nhất đưa nhiệm vụ 
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“tham mưu, ban hành Quyết định ban hành 
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ 
thống truyền hình trực tuyến tỉnh Đăk Nông”  
ra khỏi Chương trình công tác của UBND tỉnh 
năm 2020 tại biên bản họp thành viên UBND 
tỉnh - Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020 

7 Thông tư số 45/2018/TT-
BTC hướng dẫn chế độ 
quản lý, tính hao mòn, 
khấu hao tài sản cố định 
tại cơ quan, tổ chức, đơn 
vị và tài sản cố định do 
Nhà nước giao cho doanh 
nghiệp quản lý không tính 
thành phần vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp 

Thực hiện quy định tại 
Khoản 3 Điều 3; Khoản 
2 Điều 5; Khoản 2 Điều 
14 

Sở Tài chính Đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 236/TTr-
STC ngày 23/12/2019. 

Tháng 10/2019 

8 Thông tư số 32/2018/TT-
BNNPTNT Quy định về 
phương pháp định giá 
rừng; khung giá rừng 

Thực hiện theo quy định 
tại khoản 1 Điều 16: 
“Tham mưu UBND tỉnh 
ban hành khung giá 
rừng tại địa phương.” 
 

Sở NNPTNT Viện Sinh thái rừng và Môi trường tiếp tục 
công tác xử lý nội nghiệp bao gồm: Tiếp tục 
hoàn thiện tính toán xử lý số liệu điều tra 
OTC rừng tự nhiên và rừng trồng, làm cơ sở 
tính toán các loại biểu giá rừng, khung giá 
rừng; tính toán giá cây đứng rừng tự nhiên và 
giá quyền sử dụng rừng làm cơ sở để tính toán 
Khung giá rừng tự nhiên, tính toán chi phí đầu 
tư tạo rừng và dự kiến thu nhập từ rừng trồng. 
Ước tính khối lượng công việc hoàn thành cụ 
thể: Tính toán các loại biểu giá rừng, khung 
giá rừng (98%); Xây dựng bản đồ gốc (40%); 
Viết báo cáo thuyết minh (40%). 

 

 NĂM 2019 
9 Luật Kiến trúc năm 2019 Thực hiện quy định tại 

khoản 4 Điều 14, khoản 
4 Điều 15 

Sở Xây dựng Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Quy định phân cấp lập, thẩm định và 
phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa 
bàn tỉnh Đắk Nông.  
Đề nghị thực hiện quy trình theo quy định tại 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
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năm 2015 (Lập đề nghị xây dựng Quyết định 
gửi Văn phòng UBND tỉnh) 

10 Luật Giáo dục năm 2019 Thực hiện quy định tại 
điểm b, điểm c khoản 6 
Điều 99: b) Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh quyết 
định khung học phí hoặc 
mức học phí cụ thể, các 
khoản thu dịch vụ phục 
vụ, hỗ trợ hoạt động 
giáo dục của nhà trường 
đối với cơ sở giáo dục 
công lập theo thẩm 
quyền quản lý nhà nước 
về giáo dục trên cơ sở 
đề nghị của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 

c) Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quy định cơ chế thu 
và sử dụng mức thu dịch 
vụ tuyển sinh các cấp 
học do địa phương quản 
lý sau khi được Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh 
thông qua; 

Sở Giáo dục và Đào tạo Chưa triển khai do Chưa có Thông tư hướng 
dẫn của Bộ GDĐT 

 

11 Luật Thư viện năm 2019 Thực hiện quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 50: 
“a) Ban hành theo thẩm 
quyền hoặc trình cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành chính 
sách hỗ trợ, thu hút xây 
dựng và phát triển mạng 
lưới thư viện tại địa 
phương đáp ứng nhu 

Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

Không báo cáo kết quả triển khai  
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cầu tiếp cận thông tin, 
tri thức của Nhân dân 
địa phương;” 

12 Nghị định số 09/2019/NĐ-
CP Quy định về chế độ 
báo cáo của cơ quan hành 
chính nhà nước 

Thực hiện quy định tại 
khoản 2 Điều 30: “2. Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
chịu trách nhiệm ban 
hành Quyết định quy 
định chế độ báo cáo 
định kỳ phục vụ mục tiêu 
quản lý theo địa bàn.” 

Văn phòng UBND tỉnh 

 

Không báo cáo kết quả triển khai  

13 Nghị định số 15/2019/NĐ-
CP Hướng dẫn Luật giáo 
dục nghề nghiệp 

Thực hiện quy định tại 
khoản 2 Điều 6: “Tổ 
chức xây dựng, phê 
duyệt định mức kinh tế - 
kỹ thuật; định mức chi 
phí đào tạo trình độ sơ 
cấp và đào tạo dưới ba 
tháng đối với các ngành, 
nghề do địa phương đặt 
hàng, giao nhiệm vụ đào 
tạo.” 

Sở LĐTBXH Đang triển khai thực hiện.  

14 Nghị định số 32/2019/NĐ-
CP Quy định giao nhiệm 
vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu 
cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ công sử dụng ngân sách 
nhà nước từ nguồn kinh 
phí chi thường xuyên. 

Thực hiện quy định tại 
khoản 2, khoản 4 Điều 
26 

Sở Tài chính 

Và các cơ quan, đơn vị 
được giao nhiệm vụ tại 

Công văn số 
4092/UBND-KTTH 

ngày 27/8/2019 

Căn cứ Công văn số 4092/UBND-KTTH 
ngày 27/8/2019 đã giao nhiệm vụ cho các Sở, 
Ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà 
soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban 
hành sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ 
thuật, định mức chi phí; ban hành đơn giá, giá 
sản phẩm, dịch vụ công...hoàn thành trong 
tháng 10/2019 (theo quy định tại khoản 2 
Điều 26). Tuy nhiên, chưa đề cập đến nội 
dung quy định tại khoản 4 Điều 26. Không có 
thông tin về kết quả triển khai 

 

15 Nghị định số 40/2019/NĐ- Thực hiện quy định tại Sở TNMT - Đối với nội dung thực hiện quy định tại Quý IV/2020 
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CP Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các nghị định 
quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành Luật bảo vệ 
môi trường 

khoản 11, khoản 20, 
khoản 23, khoản 36 
Điều 3 

khoản 11, khoản 36: Sở Tư pháp đang thẩm 
định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế 
phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường 
với các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi 
trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 
- Đối với nội dung thực hiện quy định tại 
khoản 23, khoản 36: chưa triển khai thực 
hiện. 

16 Nghị định số 66/2019/NĐ-
CP Về Bảo tồn và sử dụng 
bền vững các vùng đất 
ngập nước 

Thực hiện quy định tại 
khoản 3 Điều 18 và 
khoản 1 Điều 24 

Sở TNMT Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích hợp vào 
Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi 
trường với các cấp, các ngành trong quá trình 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa 
bàn tỉnh Đắk Nông. Hiện dự thảo đang được 
Sở Tư pháp thẩm định 

Quý IV/2020 

17 Nghị định số 68/2019/NĐ-
CP Về quản chi phí đầu tư 
xây dựng 

Thực hiện quy định tại 
khoản 1 Điều 35: “1. 
Các bộ, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh căn cứ 
phương pháp lập định 
mức xây dựng do Bộ 
Xây dựng hướng dẫn, tổ 
chức xây dựng và ban 
hành các định mức xây 
dựng cho các công việc 
chuyên ngành, đặc thù 
của bộ, địa phương sau 
khi thống nhất với Bộ 
Xây dựng.” 

Sở Xây dựng Không báo cáo kết quả triển khai  

18 Nghị định số 83/2019/NĐ-
CP Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
94/2014/NĐ-CP ngày 17 
tháng 10 năm 2014 của 

Thực hiện quy định tại 
khoản 5 Điều 1: “1. Căn 
cứ nội dung chi của Quỹ 
tại khoản 1 Điều 9 của 
Nghị định, Ủy ban nhân 

Sở NN&PTNT Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định lần 02 
Dự thảo Quyết định về việc quy định phân bổ, 
quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên 
tai tỉnh Đắk Nông (ngày 25/9/2020) 
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Chính phủ quy định về 
thành lập và quản lý Quỹ 
phòng, chống thiên tai. 

dân cấp tỉnh quyết định 
phân cấp và giao Ủy 
ban nhân dân cấp 
huyện, xã sử dụng nguồn 
thu từ Quỹ phòng, chống 
thiên tai nhưng tối đa 
không quá 20% số thu 
trên địa bàn cấp huyện, 
xã để thực hiện các 
nhiệm vụ phòng, chống 
thiên tai ở cấp của mình. 

2. Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh ban hành quy chế 
hoạt động, hướng dẫn 
nội dung chi, mức chi và 
việc quản lý, sử dụng 
Quỹ, bao gồm cả phần 
kinh phí giao Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, xã 
thực hiện các nhiệm vụ 
phòng, chống thiên tai.” 

19 Nghị định số 84/2019/NĐ-
CP Quy định về quản lý 
phân bón. 

Thực hiện quy định tại 
khoản 1 Điều 26: “Trình 
Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh về chính sách hỗ trợ 
sản xuất, buôn bán, sử 
dụng phân bón thuộc địa 
bàn quản lý.” 

Sở NN&PTNT Chưa cần thiết ban hành chính sách hỗ trợ sản 
xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón trên địa 
bàn tỉnh (Hiện nay chưa có Thông tư hướng 
dẫn cụ thể việc thực hiện Nghị định; hiện nay, 
trên địa bàn tỉnh chỉ có 03 cơ sở hoạt động 
sản xuất phân bón, các cơ sở sản xuất phân 
bón này được hỗ trợ, ưu đãi từ nhiều chính 
sách theo quy định của Nhà nước). Sở 
NN&PTNT cần báo cáo UBND tỉnh kết luận 
cuối cùng về nội dung này. 
  

 

20 Nghị định số 91/2019/NĐ-
CP  Về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực 

Thực hiện quy định tại 
điểm a, khoản 3 Điều 5: 
“a) Buộc khôi phục lại 

Sở TNMT Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp 
ý kiến góp ý của các cơ quan về quy định 
khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước 

Quý IV/2020 
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đất đai tình trạng ban đầu của 
đất trước khi vi phạm, 
Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh căn cứ vào tình hình 
thực tế ở địa phương để 
quy định mức độ khôi 
phục đối với từng loại vi 
phạm quy định tại Nghị 
định này;” 

 

khi vi phạm. 

21 Thông tư số 11/2019/TT-
BCT Hướng dẫn thực hiện 
hoạt động xúc tiến thương 
mại phát triển ngoại 
thương thuộc Chương 
trình cấp quốc gia về xúc 
tiến thương mại 

Thực hiện quy định tại 
khoản 1 Điều 30: “1. 
Tham mưu UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương ban hành cơ 
chế phối hợp, triển khai 
các đề án thuộc Chương 
trình cấp quốc gia về 
xúc tiến thương mại trên 
địa bàn.” 

Sở Công Thương Sở Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Quyết 
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương 
trình Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông ban 
hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-
UBND ngày 01/3/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đắk Nông 

Quý IV/2020 

22 Thông tư số 14/2019/TT-
BGDĐT Hướng dẫn xây 
dựng, thẩm định, ban hành 
định mức kinh tế - kỹ thuật 
và phương pháp xây dựng 
giá dịch vụ giáo dục đào 
tạo áp dụng trong lĩnh vực 
giáo dục đào tạo 

Thực hiện quy định tại 
khoản 1 Điều 11: “1. 
Căn cứ các quy định tại 
Thông tư này xây dựng 
và ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật áp 
dụng trong lĩnh vực giáo 
dục đào tạo theo phân 
cấp.” 

Sở Giáo dục và Đào tạo Chưa triển khai do Sở GDĐT đang chờ Chính 
phủ ban hành Nghị định thay thế NĐ số 
86/2015/NĐ-CP thì Sở GDĐT sẽ triển khai 
xây dựng giá dịch vụ giáo dục theo Thông tư 
14/2019 trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 
quyết 

 

23 Thông tư số 07/2019/TT-
BTP Hướng dẫn một số 
nội dung về đăng ký thế 
chấp quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất 

Thực hiện quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 9: 
“a) Chủ trì, phối hợp với 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường, cơ quan khác có 

Sở Tư pháp Đang rà soát để triển khai.  
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liên quan xây dựng, 
trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (sau 
đây gọi là Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh) ban hành 
Quy chế phối hợp trong 
quản lý nhà nước về 
đăng ký thế chấp quyền 
sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất tại địa 
phương;” 

24 Thông tư số 25/2019/TT-
BNNPTNT Quy định về 
phòng cháy và chữa cháy 
rừng 

Thực hiện quy định tại 
khoản 2 Điều 10: “Căn 
cứ tình hình thực tiễn 
của địa phương, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ban 
hành quy chế tiếp nhận, 
xử lý thông tin cháy 
rừng của từng cấp phù 
hợp với từng địa 
phương.”;  khoản 5 
Điều 12: “Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh căn cứ tình 
hình thực tế của địa 
phương, chỉ đạo xây 
dựng quy chế phối hợp 
huy động lực lượng, 
phương tiện, thiết bị 
chữa cháy rừng trên địa 
bàn.”; khoản 2 Điều 16: 
“Được hưởng trợ cấp 
ngày công lao động (như 
đối với lao động phổ 
thông) thấp nhất bằng 

Sở NN&PTNT Sở NN&PTNT đã có Tờ trình đăng ký xây 
dựng Quyết định. Hiện nay, Văn phòng 
UBND tỉnh đang phối hợp với Sở Tư pháp 
trình UBND tỉnh quyết định (Công văn số 
780/VPUBND-KTN) 
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0,1 lần mức lương cơ sở. 
Mức trợ cấp cụ thể do 
Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quy định;” 

25 Thông tư số 12/2019/TT-
BXD Hướng dẫn xây dựng 
và quản lý hệ thống cơ sở 
dữ liệu về định mức, giá 
xây dựng và chỉ số giá xây 
dựng. 

Thực hiện quy định tại 
điểm a khoản 5 Điều 10: 
“a) Chỉ đạo Sở Xây 
dựng xây dựng quy chế 
quản lý, khai thác, sử 
dụng, cập nhật cơ sở dữ 
liệu về định mức, giá xây 
dựng và chỉ số giá xây 
dựng tại địa phương; 
quy chế về bảo đảm an 
ninh, bảo mật thông tin; 
...” 

Sở Xây dựng Hiện nay Bộ Xây dựng chưa xây dựng và 
hoàn thiện hệ hệ thống cơ sở dữ liệu về định 
mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựngtheo 
khoản 1, Điều 20. Quản lý cơ sở dữ liệu của 
Nghị định 68/2019/NĐ-CP, vì vậy Sở Xây 
dựng chưa có cơ sở thực hiện điểm a khoản 5 
Điều 10 của Thông tư 12/2019/TTBXD của 
Bộ Xây dựng 

 

 NĂM 2020 
26 Nghị định số 06/2020/NĐ-

CP Sửa đổi, bổ sung Điều 
17 của Nghị định số 
47/2014/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất. 

Thực hiện quy định tại 
khoản 2 Điều 3: “2. Các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính 
phủ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có trách nhiệm 
rà soát các văn bản quy 
phạm pháp luật do mình 
ban hành trái với quy 
định của Nghị định này 
để sửa đổi, bổ sung 
hoặc hủy bỏ” 

Sở TNMT Đã xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự 
thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 
số 07/2015/QĐ-UBND 

 

27 Nghị định số 10/2020/NĐ-
CP Quy định về kinh 
doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô 

Thực hiện quy định tại 
khoản 3 Điều 33: “3. 
Quy định cụ thể về việc 
quản lý hoạt động của 
xe ô tô vận tải trung 

Sở Giao thông vận tải - Sở GTVT đã ban hành Văn bản số 
1759/SGTVT-VT, ngày 01/9/2020 về việc đề 
nghị xây dựng Quy định về hoạt động của xe 
ô tô trung chuyển hành khách trên địa bàn 
tỉnh Đắk Nông theo quy định tại khoản 3 Điều 
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chuyển hành khách trên 
địa bàn địa phương.” 

điểm b  khoản 6 Điều 
33: “b) Quy định về tiêu 
chí và tổ chức, quản lý 
các vị trí đón, trả khách 
cho xe hợp đồng, xe du 
lịch trên địa bàn; xây 
dựng, công bố vị trí đón, 
trả khách cho xe hợp 
đồng, xe du lịch trong 
khu vực nội thành, nội 
thị thuộc các đô thị;” 

33, Sở Tư pháp đã cho ý kiến.  
- Nội dung tại điểm b khoản 6 Điều 33 không 
báo cáo tiến độ triển khai. 

28 Nghị định số 13/2020/NĐ-
CP Hướng dẫn chi tiết 
Luật Chăn nuôi. 

Thực hiện quy định tại 
khoản 4 Điều 22, điểm a  
khoản 1 Điều 25: “4. 
Căn cứ chiến lược phát 
triển chăn nuôi, công 
nghệ chăn nuôi và môi 
trường sinh thái, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết 
định mật độ chăn nuôi 
của địa phương nhưng 
không vượt quá mật độ 
chăn nuôi vùng quy định 
tại khoản 3 Điều này” 

Sở NN&PTNT Chưa ban hành quy định mật độ chăn nuôi 
tỉnh Đắk Nông do Chính phủ chưa ban hành 
chiến lược phát triển chăn nuôi, do đó địa 
phương chưa có cơ sở để xây dựng chiến lược 
phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 

 

29 Nghị định số 47/2020/NĐ-
CPVề quản lý, kết nối và 
chia sẻ dữ liệu số của cơ 
quan nhà nước. 

Thực hiện quy định tại 
khoản 2 Điều 54: “2. 
Ban hành quy chế khai 
thác, sử dụng dữ liệu 
của cơ sở dữ liệu của 
địa phương thuộc phạm 
vi quản lý của mình.” 

 

Sở TTTT Đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn 
vị về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế 
Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu của cơ quan 
nhà nước  
  
 

Quý IV/2020 
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30 Nghị định số 49/2020/NĐ-
CP Quy định chi tiết thi 
hành Luật Thi hành án 
hình sự về tái hòa nhập 
cộng đồng 

Thực hiện quy định tại 
khoản 2 Điều 15: 
“…tham mưu cho Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định 
chính sách hỗ trợ đào 
tạo nghề nghiệp, cho 
vay ưu đãi đối với 
người chấp hành xong 
hình phạt tù có hoàn 
cảnh khó khăn để tạo 
việc làm và đưa vào cơ 
sở bảo trợ xã hội người 
chấp hành xong hình 
phạt tù không có nơi 
nương tựa thuộc đối 
tượng được chăm sóc, 
nuôi dưỡng tại cơ sở 
bảo trợ xã hội.” 

Sở LĐTBXH Đang triển khai thực hiện, tuy nhiên, Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội chưa ban hành 
văn bản hướng dẫn triển khai tại các địa 
phương. 

 

31 Nghị định số 51/2020/NĐ-
CP Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
14/2014/NĐ-CP ngày 26 
tháng 02 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành Luật Điện lực 
về an toàn điện 

Thực hiện quy định tại 
khoản 13 Điều 1 

Sở TNMT Đã xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự 
thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 
số 07/2015/QĐ-UBND 

 

32 Nghị định số 53/2020/NĐ-
CP Quy định phí bảo vệ 
môi trường đối với nước 
thải 

Thực hiện quy định tại 
khoản 2 Điều 12: “2. Ủy 
ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương trình Hội 
đồng nhân dân cùng cấp 
quy định cụ thể: 

Sở Tài chính Theo báo cáo của các đơn vị thu phí trên địa 
bàn tỉnh Đắk Nông thì chi phí tổ chức thu phí 
bảo vệ môi trường đối với nước thải thấp hơn 
10% tổng số phí thu được. Do đó, chưa có cơ 
sở để Sở Tài chính trình HĐND tỉnh ban hành 
mức trích để lại cho đơn vị thu. 
(Đề nghị Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh 
kết luận cuối cùng về nội dung này) 
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a) Mức thu phí bảo vệ 
môi trường đối với nước 
thải sinh hoạt theo quy 
định tại khoản 1 Điều 6 
Nghị định này (nếu cần); 

b) Tỷ lệ để lại tiền phí 
bảo vệ môi trường đối 
với nước thải sinh hoạt 
theo quy định tại khoản 
1 Điều 9 Nghị định 
này.” 

33 Nghị định số 66/2020/NĐ-
CP Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25 
tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ về quản lý, phát 
triển cụm công nghiệp 

Thực hiện quy định tại 
khoản 11 Điều 1: “2. 
Ban hành Quy chế quản 
lý cụm công nghiệp, giải 
quyết các thủ tục triển 
khai dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật và 
dự án sản xuất kinh 
doanh trong cụm công 
nghiệp theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên 
thông;…” 

Sở Công Thương Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đã được Sở Công Thương 
tham mưu UBND tỉnh ban hành tại Quyết 
định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018. 
Hiện nay, việc quản lý nước trong lĩnh vực 
này được thực hiện theo đúng quy định của 
nhà nước, không gặp khó khăn vướng mắc. 
Nội dung sửa đổi Nghị định số 68/2017/NĐ-
CP chủ yếu là sửa đổi từ ngữ và quy định về 
phương án phát triển cụm công nghiệp, riêng 
việc giải quyết các thủ tục triển khai dự án 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản 
xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp đang 
được tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông. Do vậy, không cần thiết và 
chưa có cơ sở để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung  
hoặc thay thế Quyết định số 36/2018/QĐ-
UBND ngày 07/12/2018. Đề nghị Sở Công 
Thương báo cáo UBND tỉnh kết luận cuối 
cùng về nội dung này. 

 

34 Nghị định số 72/2020/NĐ-
CP Quy định chi tiết một 
số điều của Luật Dân quân 
tự vệ về tổ chức xây dựng 

Thực hiện quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 4; 
khoản 2 Điều 8; điểm a 
khoản 1 Điều 11 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh UBND tỉnh đã đăng ký Nghị quyết phê chuẩn 
Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện hoạt 
động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân 
quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai 

Tháng 12/2020 



14 
 

lực lượng và chế độ, chính 
sách đối với Dân quân tự 
vệ. 

đoạn 2021-2025 trình HĐND tại kỳ họp thứ 
11. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đang lấy ý kiến 
của các cơ quan, đơn vị (lần 2) 

35 Nghị định số 84/2020/NĐ-
CP Quy định chi tiết một 
số điều của Luật Giáo dục. 

Thực hiện quy định tại 
khoản 5 điều 8: “Ngoài 
học bổng khuyến khích 
học tập theo quy định tại 
Nghị định này, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh có thể có các chế 
độ, chính sách khác đối 
với học sinh trường 
chuyên, trường năng 
khiếu thuộc địa phương 
hoặc do địa phương 
quản lý.” 

Sở GDĐT Chưa triển khai do chưa có Thông tư hướng 
dẫn của Bộ GDĐT. 
Đây là chính sách riêng của địa phương (cần 
rà soát Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND để 
chủ động tham mưu cho phù hợp), 
 

 

36 Nghị định số 85/2020/NĐ-
CP Quy định chi tiết một 
số điều của Luật Kiến trúc. 

Thực hiện quy định tại 
khoản 2 Điều 4: “2. Ủy 
ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương (sau đây viết 
tắt là Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh) căn cứ quy 
định tại khoản 1 Điều 
này phân loại và quyết 
định biện pháp, kinh phí 
thực hiện để quản lý, 
bảo vệ và phát huy các 
giá trị của công trình 
kiến trúc.” 

Sở Xây dựng Không báo cáo kết quả triển khai  

37 Nghị định số 
105/2020/NĐ-CP Quy 
định chính sách phát triển 
giáo dục mầm non 

Thực hiện quy định tại 
khoản 3 điều 6; khoản 2 
Điều 8, Điều 10 

Sở GDĐT Văn bản mới cập nhật.  
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38 Quyết định số 
05/2020/QĐ-TTg Quy 
định mực nước tương ứng 
với các cấp báo động lũ 
trên các sông thuộc phạm 
vi cả nước 

Thực hiện quy định tại 
điểm a Khoản 3 Điều 5: 
“a) Tổ chức xây dựng, 
ban hành quy định mực 
nước tương ứng với các 
cấp báo động lũ tại các 
vị trí thuộc địa bàn 
quản lý chưa được quy 
định trong Quyết định 
này;” 

Sở TNMT Đang triển khai thực hiện. Ngày 26 tháng 8 
năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban 
hành Công văn số 1931/STNMT-BVMT về 
việc cho ý kiến đối với đề cương và dự toán 
nhiệm vụ xây dựng, ban hành quy định mực 
nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại 
các vị trí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

 

39 Quyết định số 
26/2020/QĐ-TTg Quy 
định chi tiết thi hành một 
số điều của Nghị quyết số 
973/2020/UBTVQH14 
ngày 08 tháng 7 năm 2020 
của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội quy định về các 
nguyên tắc, tiêu chí và 
định mức phân bổ vốn đầu 
tư công nguồn ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2021-
2025. 

Thực hiện quy định tại 
Khoản 2 Điều 10: “2. 
Căn cứ các nguyên tắc, 
tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn đầu tư công 
nguồn ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2021-
2025 quy định tại Quyết 
định này, khả năng tài 
chính và đặc điểm tình 
hình của địa phương, Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương trình Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh 
ban hành nguyên tắc, 
tiêu chí và định mức 
phân bổ vốn đầu tư công 
nguồn ngân sách địa 
phương giai đoạn 2021-
2025.” 

Sở KHĐT Nhiệm vụ đã hoàn thành 

Nghị quyết này đã được HĐND thông qua tại 
Kỳ họp chuyên đề ngày 22/9/2020. 

 

40 Thông tư số 09/2020/TT-
BTC Quy định khung giá 
sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 

Thực hiện quy định tại 
Khoản 1 Điều 6: “Căn 
cứ khung giá quy định 
tại Điều 3 Thông tư này 

Sở NNPTNT UBND tỉnh đã đăng ký xây dựng Nghị quyết 
thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích 
thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 
khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 

Tháng 12/2020 
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khác và căn cứ vào khả năng 
thanh toán của người 
tiêu dùng, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn quyết định giá 
cụ thể sản phẩm, dịch vụ 
thủy lợi khác thuộc 
phạm vi thẩm quyền 
quản lý; Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương quyết 
định giá cụ thể sản 
phẩm, dịch vụ thủy lợi 
khác thuộc phạm vi thẩm 
quyền quản lý sau khi 
được Hội đồng nhân dân 
cùng cấp thông qua” 

trình HĐND tại kỳ họp thứ 11 và giao Sở 
NNPTNT chủ trì tham mưu. Dự thảo đang 
được lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có 
liên quan 

41 Thông tư số 27/2020/TT-
BTC Hướng dẫn quản lý 
và sử dụng kinh phí xây 
dựng tiêu chuẩn quốc gia 
và quy chuẩn kỹ thuật 

Thực hiện quy định tại 
Khoản 2 Điều 5: “2. Căn 
cứ mức chi quy định tại 
Điểm a Khoản 1 Điều 
này và khả năng ngân 
sách, mức độ đặc biệt 
phức tạp hoặc mang tính 
liên ngành của các 
TCVN, QCKT; các Bộ, 
cơ quan Trung ương, 
Hội đồng nhân dân tỉnh 
trên cơ sở đề nghị của 
Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định mức chi 
cụ thể cho phù hợp theo 
quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước, nhưng 
không được vượt quá 

Sở Tài chính Sở Tài chính đã đề nghị UBND tỉnh trình 
Nghị quyết này trong năm 2021 (Công văn số 
1358/STC-QLNS ngày 29/6/2020). Nội dung 
này vẫn chưa hoàn thành nên Sở Tư pháp vẫn 
theo dõi tiến độ thực hiện (đến khi hoàn thành 
nhiệm vụ) 
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mức chi tối đa quy định 
tại Thông tư này” 

42 Thông tư số 12/2020/TT-
BGDĐT Hướng dẫn về 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Sở Giáo 
dục và Đào tạo thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc Trung ương 

Thực hiện quy định tại 
khoản 1 Điều 6: “1. Căn 
cứ quy định của Chính 
phủ và hướng dẫn tại 
Thông tư này, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quy 
định cụ thể chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Giáo dục và Đào 
tạo; Ủy ban nhân dân 
cấp huyện quy định cụ 
thể chức năng, nhiệm vụ 
của Phòng Giáo dục và 
Đào tạo.” 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Tư pháp đang thẩm định dự thảo Quý IV/2020 

43 Thông tư số 13/2020/TT-
BGDĐT Quy định về tiêu 
chuẩn cơ sở vật chất 
trường mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học 
phổ thông và trường phổ 
thông có nhiều cấp học 

Thực hiện quy định tại 
Khoản 3 Điều 26: “3. 
Xây dựng tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng diện 
tích chuyên dùng công 
trình sự nghiệp thuộc 
lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo cho các cơ sở giáo 
dục, trình cấp có thẩm 
quyền quyết định” 

- Sở Giáo dục và Đào 
tạo; 

- Sở Tài chính 

Hiện Sở Tư pháp đang thẩm định dự thảo 
Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích 
chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị sự 
nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban 
hành tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình 
sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk 
Nông 

Tháng 9/2020 

44 Thông tư số 12/2020/TT-
BGTVT Quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động 
vận tải bằng xe ô tô và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải 
đường bộ. 

Thực hiện quy định tại 
Khoản 4 Điều 38: “b) 
Phù hiệu xe taxi do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
quy định riêng đối với 
các đơn vị thuộc địa 
phương quản lý hoặc 
theo mẫu quy định tại 

Sở Giao thông vận tải - Sở GTVT đã ban hành Văn bản số 
1759/SGTVT-VT, ngày 01/9/2020 về việc đề 
nghị xây dựng Quy định về hoạt động của xe 
ô tô trung chuyển hành khách trên địa bàn 
tỉnh Đắk Nông theo quy định tại điểm đ 
khoản 4 Điều 63, Sở Tư pháp đã cho ý kiến.  
- Nội dung tại Khoản 4 Điều 38; điểm b, c 
khoản 4 Điều 63 không báo cáo tiến độ triển 
khai. 

 



18 
 

Phụ lục 8 ban hành kèm 
theo Thông tư này.”; 
điểm b, c, đ khoản 4 
Điều 63: “b) Các chính 
sách khuyến khích, ưu 
đãi đối với hành khách 
đi lại bằng xe buýt và 
đơn vị hoạt động vận tải 
hành khách bằng xe buýt 
trên địa bàn; 

c) Định mức kinh tế - kỹ 
thuật cho hoạt động vận 
tải hành khách bằng xe 
buýt trên địa bàn đối với 
các tuyến có trợ giá; 

đ) Quy định cụ thể về 
việc quản lý hoạt động 
của xe ô tô vận tải trung 
chuyển hành khách trên 
địa bàn địa phương.” 

45 Thông tư số 68/2020/TT-
BTC Quy định quản lý, sử 
dụng và thanh quyết toán 
kinh phí chi thường xuyên 
thực hiện duy tu, bảo 
dưỡng đê điều và xử lý cấp 
bách sự cố đê điều 

Thực hiện quy định tại 
Điều 5: “Căn cứ nội 
dung chi duy tu, bảo 
dưỡng đê điều quy định 
tại Điều 4 của Thông tư 
này; thực trạng hệ thống 
đê điều do địa phương 
quản lý và khả năng 
kinh phí; Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt nội dung, 
nhiệm vụ chi duy tu, bảo 
dưỡng và xử lý cấp bách 
sự cố đê điều hệ thống 

- Sở Tài chính; 

- Sở NNPTNT. 

Không báo cáo kết quả triển khai  
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đê điều do địa phương 
quản lý cho phù hợp, 
bảo đảm an toàn tuyến 
đê do địa phương quản 
lý.” 

46 Thông tư số 25/2020/TT-
BGDĐT Quy định việc lựa 
chọn sách giáo khoa trong 
cơ sở giáo dục phổ thông. 

Thực hiện quy định tại 
khoản 2 Điều 10: “2. 
Căn cứ tiêu chí lựa chọn 
sách giáo khoa quy định 
tại Điều 3 của Thông tư 
này, quy định cụ thể 
tiêu chí lựa chọn sách 
giáo khoa phù hợp với 
đặc điểm kinh tế - xã hội 
địa phương và điều kiện 
tổ chức dạy học tại cơ sở 
giáo dục phổ thông.” 

Sở Giáo dục và Đào tạo Không báo cáo kết quả triển khai  
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